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Lời nói đầu 

 

Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng do tập thể giáo viên bộ môn y tế 
cộng đồng biên soạn bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình khung, chương 
trình giáo dục ngành Điều dưỡng. Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng  có cập 
nhật  những thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực Vi sinh- Ký sinh trùng, có đổi mới 
phương pháp biên soạn tạo tiền đề sư phạm để giáo viên và học sinh có thể áp dụng 
các phương pháp dạy – học hiệu quả. 

Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng bao gồm các bài học, mỗi bài học có 
3 phần ( mục tiêu học tập, những nội dung chính và phần tự lượng giá). Giáo trình 
môn học Vi sinh- Ký sinh trùng là tài liệu chính thức để sử dụng cho việc học tập và 
giảng dạy trong nhà trường. 

Bộ môn y tế cộng đồng xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia đầu ngành, các 
thầy thuốc chuyên khoa đã tham gia đóng góp ý.Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng 
nghiệm thu chương trình, giáo trình các môn học của trường Cao đẳng y tế Hà đông 
đã có đánh giá và xếp loại xuất sắc cho cuốn giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh 
trùng. 

Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng chắc chắn còn có nhiều khiếm 
khuyết, chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp, 
các thầy cô giáo và học sinh nhà trường để giáo trình môn học ngày càng hoàn thiện 
hơn. 

 
         Các tác giả 
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BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VI SINH HỌC 
 
MỤC TIÊU: 
 
 
 
 
 
   NỘI DUNG: 
1. Định nghĩa về vi khuẩn: 
 Vi khuẩn là những sinh vật đơn bào rất nhỏ kích thước của chúng trung bình 

vào khoảng 1-2m (1(m = 1/1000 mm), do đó phải nhìn qua kính hiển vi phóng đại 
hàng trăm lần. 

2. Ích lợi của vi sinh vật học trong y học: 
- Chẩn đoán bệnh: Tìm  vi sinh vật gây bệnh trong các bệnh phẩm như 

đờm, phân, máu, nước tiểu... hoặc dùng huyết thanh của người bệnh để chẩn 
đoán 

- Dự phòng các bệnh truyền nhiễm: Bằng cách đề ra các biện pháp vệ 
sinh phòng bệnh và chủ động sản xuất ra các loại vácxin phòng bệnh như lao, 
sởi, bại liệt... 

- Điều trị bệnh: Bằng kháng độc tố của vi sinh vật như bạch hầu, uốn 
ván....  hoặc sản xuất ra các loại thuốc kháng sinh như penicillin, 
streptomycin...  
3. Các loại hình thể và kích  thước của vi khuẩn: 
3.1 Cầu khuẩn: 
 Gồm những vi khuẩn  có hình dạng như hình cầu, hình bầu dục, hình ngọn 

nến v..v.. đường kính từ  0,5 - 1 (m. 
  Cầu khuẩn sắp xếp theo nhiều cách khác nhau: 
 - Xếp thành đôi: còn gọi là song cầu: phế cầu, lậu cầu, màng não cầu   
 - Xếp thành từng đám: Tụ cầu; Xếp thành chuỗi: Liên cầu. 

1. Nêu được ích lợi của vi sinh vật trong y học. 
2. Nhận biết được các loại hình thể của vi khuẩn. 
3. Mô tả được thành phần và cấu tạo của vi khuẩn qua đó nêu rõ đặc tính 

sinh lý của vi khuẩn, các yếu tố tác động lên vi khuẩn. 
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3.2  Trực khuẩn: 
 Là những vi khuẩn  có dạng hình que, đường kính từ 0,5(m -1(m và dài từ  

0,8(m -20(m 
Trực khuẩn cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau như: hai đầu tròn, hai đầu 

nhọn, hai đầu vuông, hai đầu phình to, trực khuẩn hình que mảnh, cong v..v.. 
Trực khuẩn thường đứng riêng, tuy nhiên có vài loại có sự sắp xếp đặc biệt 

như: 
 - Xếp thành chuỗi như trực khuẩn gây bệnh than: 
 - Xếp thành hình hàng rào như trực khuẩn bạch hầu: 
                    

                                                  
                           
       - Xếp thành hình bó củi như trực khuẩn lao: 
 - Có thể cong như hình dấu phẩy gọi là phẩy khuẩn ( phẩy khuẩn tả): 
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 3.3 Xoắn khuẩn: 
 Là những vi khuẩn hình lò xo thường đứng riêng lẻ. Đường kính từ 0,2-0,5(m 

dài từ 5-500(m 
 Có 3 loại xoắn khuẩn gây bệnh thường gặp là xoắn khuẩn giang mai  

(Treponema ), borrelia, leptospira. Ba loại này có hình dạng khác nhau về chiều dài,  
số vòng xoắn, biên độ xoắn. 

 
4. Cấu tạo của tế bào vi khuẩn   
 4.1 Nhân: Chỉ gồm một sợi ADN xoắn kép. Sợi ADN này được coi là nhiễm 

sắc thể duy nhất của nhân. Nhân không có màng bao bọc. Nhân có nhiệm vụ di 
truyền những đặc tính của vi khuẩn  mẹ cho vi khuẩn  con. 

 4.2 Bào tương: Thành phần hoá học chính là ARN. Trong bào tương còn có 
nhiều ribosom là nơi tổng hợp các loại protein. 

 4.3 Màng bào tương: Là lớp mỏng bao bọc bào tương. Màng có nhiều chức 
năng quan trọng:    

- Thẩm thấu chọn lọc: Kiểm soát sự đi qua của các chất dinh dưỡng và  cặn bã 
- Hô hấp để cung cấp năng lượng 
- Điều khiển sự phân bào 
- Tiêu hoá tại chỗ một số thức ăn 

 4.4 Vách: Là thành phần bảo vệ tế bào và làm cho vi khuẩn có hình dạng nhất định 
 - ở vi khuẩn Gram dương vách tế bào sẽ giữ màu tím của thuốc nhuộm 
 - ở vi khuẩn Gram âm vách tế bào không giữ được màu tím nên sẽ bắt màu đỏ 

của thuốc nhuộm  
 4.5  Vỏ: Chỉ có một số vi khuẩn, hợp phần của vỏ mang tính kháng nguyên và 

là một yếu tố độc học của vi khuẩn 
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 4.6  Lông: Có thể ở xung quanh thân hoặc ở một hoặc hai đầu vi khuẩn. Lông 
mang tính kháng nguyên ( kháng nguyên H ) và giúp cho vi khuẩn  có khả năng di động.
 4.7  Pili: Pili giống như lông nhưng mảnh và ngắn hơn. Có hai loại Pili: 

  - Pili chung: giúp cho vi khuẩn  bám vào mô 
  - Pili giới tính: tham gia vào sự vận chuyển di truyền  
 4.8  Nha bào: 

- Nha bào là hình thái tồn tại đặc biệt giúp cho vi khuẩn chịu đựng 
được những nhân tố ngoại cảnh bất lợi như: khô, nóng, chất sát khuẩn... 

- Nha bào có một lớp vỏ chứa rất ít nước. Khi gặp điều kiện thuận 
lợi nha bào trở lại trạng thái bình thường 

- Nha bào thường thấy ở trực khuẩn gram dương 
  

 
 
5.  Sinh lý của vi khuẩn:  
 5.1  Dinh dưỡng:     
Tất cả vi khuẩn  gây bệnh đều là vi khuẩn  dị dưỡng. Nhu cầu về dinh dưỡng 

của vi khuẩn  gồm axit amin, đường,  muối khoáng, nước... Một số vi khuẩn  khuẩn 
gây bệnh phải hoàn toàn ký sinh trong tế bào sống.  Sự dinh dưỡng của vi khuẩn  
nhờ khả năng vận chuyển qua màng   

 5.2  Chuyển hoá:     
Để phân giải các chất dinh dưỡng vi khuẩn  tiết ra các loại enzym  tương ứng 

với từng chất 

Cấu t¹o cña tÕ bµo vi khuÈn
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Quá trình chuyển hoá của vi khuẩn ngoài việc phục vụ cho sinh trưởng và phát 
triển còn tạo ra một số chất như: độc tố, chất gây sốt, sắc tố, phân hoá tố.... 

 5.3 Hô hấp: 
Muốn tiêu hoá được thức ăn để phát triển, vi khuẩn cần một số năng lượng. 

Năng lượng cần thiết này do hiện tượng ôxy hoá của vi khuẩn  làm phân giải các 
chất dinh dưỡng ( axit hữu cơ, đường v..v.. ) 

Về mặt sự dụng ôxy ta chia vi khuẩn  làm hai loại: 
-  Hiếu khí là vi khuẩn  cần có ôxy tự do 
- Yếm khí là loại rất cần ôxy nhưng không sống được bằng ôxy tự do. Chúng tự 

phân tích lấy ôxy từ các hợp chất như nitrat và sunphat. 
 Hầu hết các vi khuẩn vi khuẩn  gây bệnh sống được cả trong môi trường hiếu 

khí và yếm khí, gọi là hiếu khí hay yếm khí tuỳ tiện. Một số hiếu khí tuyệt đối như: 
Tả,  một số khác yếm khí tuyệt đối như uốn ván.. 

 5.4  Sự sinh sản của vi khuẩn : 
 Vi khuẩn sinh sản theo kiểu trực phân, mỗi tế bào phân chia thành hai tế bào 

mới. Trong những điều kiện thích hợp sự phân chia này diễn ra rất nhanh (20-30 
phút với vi khuẩn  E.coli ), có những vi khuẩn  chậm hơn (36 giờ với vi khuẩn  lao). 

6. Ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đối với vi sinh vật 
 6.1  Yếu tố vật lí: 
 - Nhiệt độ: Mỗi loại vi khuẩn  phát triển trong một giới hạn nhiệt độ nhất 

định. Thông thường đa số vi khuẩn  có thể phát triển được trong khoảng từ 18(C – 
40(C, thích hợp nhất là 37(C. Nhiệt độ thấp nhất vi khuẩn  không chết nhưng bị ức 
chế không phát triển. Từ 40(C trở lên, vi khuẩn  bị tiêu diệt dần tuỳ từng loại. Đối 
với vi khuẩn  không có nha bào, ở nhiệt độ 60(C trong 30-60 phút bị tiêu diệt, còn ở 
100(C thì có thể chết ngay. Đối với vi khuẩn có nha bào có thể chịu đựng được 
100(C trong 10 phút đến 2 giờ. 

 - Độ pH: Đa số vi khuẩn  thích hợp với độ pH trung tính. Khi độ pH cao quá 
hay thấp quá giới hạn sẽ làm  mất thăng bằng trao đổi chất giữa môi trường và vi 
khuẩn, kết quả: vi khuẩn  sẽ bị tiêu diệt.  

 - Áp suất thẩm thấu: Màng tế bào vi khuẩn  có tác dụng thẩm thấu vì vậy áp 
suất của môi trường xung quanh có tác động đến vi khuẩn. Đa số vi khuẩn  thích 
hợp với môi trường có áp suất thẩm thấu bằng 7 ( 7-9 phần nghìn NaCl ). 
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 - Bức xạ: Có khả năng diệt khuẩn do làm biến đổi các phản ứng sinh vật của 
axit nucleic. 

 - Phương pháp dùng hơi nóng: 
 - Phương pháp dùng bức xạ: 

 6.2 Yếu tố hoá học  
 - Chất tẩy uế: là chất có khả năng sát khuẩn mạnh nhưng độc hại cho cơ thể 

nên chỉ dùng để tẩy uế đồ vật. 
 - Chất khử khuẩn: là chất chống lại vi khuẩn mà không độc với mô sống của 

cơ thể, dùng để bôi ngoài da. 
  6.3 yếu tố sinh vật: 
 Chất đối kháng ( bacteriexin ): một số vi khuẩn  như E.coli, trực khuẩn mủ 

xanh, tụ cầu... khi phát triển thì tổng hợp những chất đối kháng với các vi khuẩn 
cùng loại hoặc các vi khuẩn  thuộc loại lân cận. 

- Phagiơ hay virus gây bệnh đối với vi khuẩn: Khi chúng xâm nhập vào 
vi khuẩn  thì vi khuẩn  có thể bị tiêu diệt hoặc cùng tồn tại. 

- Chất kích thích: một số vi khuẩn  khi phát triển tổng hợp ra một chất 
làm thuận lợi vi khuẩn khác phát triển 
Hiện tượng đối kháng đã giúp ta khai thác được từ sinh vật một số thuốc kháng 

sinh. 
Câu hỏi tự lượng giá 

   * Trả lời ngắn các câu bằng cách điền từ hoặc cụm từ thích hợp  vào chỗ 
trống 

1. Vi sinh học là khoa học nghiên cứu...(A)...,cấu tạo,..(B)....,  và hoạt động 
của các sinh vật để phục vụ con người. 

A............................... 
B............................... 

2.  Các nhóm vi sinh vật chính gồm: 
A............................... 
B............................... 
C một số nguyên sinh động vật 
D virus 

 


